
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:     2529   /QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 28 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
tại thị xã La Gi 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã La Gi tại Tờ trình số 222/TTr-UBND 

ngày 23 tháng 9 năm 2021. 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị xã La Gi, cụ 

thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 83 người (trong đó, có 26 người lao động 

đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi và 01 người lao động đang mang thai được hỗ 

trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người);  
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- Tổng số tiền hỗ trợ: 331.510.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm ba mươi mốt 

triệu, năm trăm mười nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã La Gi và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Tăng Văn Khang 384514983 6020211714 1 năm 01/01/2021 15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH 

Quảng cáo AD
3.710.000

2 Nguyễn Ngọc Huy 260969282 6020268361 1 năm 01/01/2021 15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH 

Quảng cáo AD
3.710.000

3 Trần Đức Thuấn 260636936 6011000070 KXĐTH 01/01/2021
15/07/2021-

31/08/2021

Cty TNHH TM 

Xăng dầu Thắng 

Vân

3.710.000

Trần Đức Thuấn. STK: 

05045360110 NH 

Sacombank Bình Thuận

4 Phạm Thị Ánh Tuyết 261450195 6020269599 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/09/2021

Cty TNHH 

Khách sạn Nhật 

Minh

3.710.000

 Phạm Thị Ánh Tuyết. 

STK: 1012539630 

Vietcombank - Chi nhánh 

thị xã La Gi. 

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

(Kèm theo Quyết định số 2529  /QĐ-UBND ngày 28  tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS01

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG

HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 TẠI THỊ XÃ LA GI



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

5 Võ Hoàng Nam 261216299 75110 81705 1 năm 01/01/2021-
15/07/2021-

15/08/2021

DNTN TM 

Hiền Đức
3.710.000

6 Võ Thị Thu Thảo 261225643 6016004310 KXĐTH 01/05/2016
15/07/2021-

30/09/2021

Cty TNHH ĐT 

TM DV Minh 

Nhi

3.710.000

7 Hoàng Sỹ Long 261108347 6020241374 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

DNTN TM 

Hương
3.710.000

Hoàng Sỹ Long- TK số: 

10100 222 4824- NH 

Công Thương Bình Thuận

8 Lê Trần Thanh Trang 261009257 6021113635 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

DNTN TM 

Hương
3.710.000

9
Nguyễn Thanh Yến 

Phượng
261223948 4606001855 1 năm 01/01/2021

15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH Việt 

Phát La Gi
3.710.000

 Nguyễn Thanh Yến 

Phượng. STK: 

0621000467724. NH 

Vietcombank chi nhánh La 

GI. 

10 Nguyễn Trung Dũng 260969778 6020318805 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH Việt 

Phát La Gi
3.710.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

11 Nguyễn Ngọc Hoài Thư 260921481 6014004192 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH Việt 

Phát La Gi
3.710.000

12 Nguyễn Thị Ngọc Trâm
06018500175

8
6010005517 1 năm 01/01/2021 15/07/2021

Cty TNHH DV 

Tổng hợp Việt 

Phát

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

 Nguyễn Thị Ngọc Trâm. 

STK: 4807205177185        

NH Agribank - CN La Gi 

13 Huỳnh Minh Tâm 260998764 6016004755 1 năm 01/01/2021 15/07/2021

Cty TNHH DV 

Tổng hợp Việt 

Phát

3.710.000

14 Lương Hoàng Kiệt 261000752 6014004192 1 năm 01/01/2021 15/07/2021

Cty TNHH DV 

Tổng hợp Việt 

Phát

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Lương Hoàng Kiệt. SKT: 

528153153153      NH 

Vpbank - CN La Gi 

15 Nguyễn Văn Phát 261225022 6016004754 1 năm 01/01/2021 15/07/2021

Cty TNHH DV 

Tổng hợp Việt 

Phát

3.710.000

        Nguyễn Văn Phát. 

STK: 86088843  NH 

Vpbank - CN Gia  Định - 

TP.HCM 

16 Nguyễn Thị Kim Kiều
06018000015

3
7908150957 1 năm 01/01/2021 15/07/2021

Cty TNHH DV 

Tổng hợp Việt 

Phát

3.710.000

 Nguyễn Thị Kim Kiều. 

STK: 0501000019068  -       

  NH Vietcombank - CN 

Bắc Sài Gòn - TP.HCM 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

17 Hồ Vĩnh Long 260629218 6013008816 1 năm 15/07/2021
15/07/2021-

15/08/2021

DNTN Hiền 

Cậy
3.710.000

Hồ Vĩnh Long - TK Số : 

050 11737 1041. - NH 

Sacombank -CN La Gi-BT.

18 Trần Nhân Tôn 260871934 6013008817 1 năm 15/07/2021
15/07/2021-

15/08/2021

DNTN Hiền 

Cậy
3.710.000

Trần Nhân Tôn- TK Số : 

4807205 107404 - NH - 

ARIBANK - CN La Gi-BT

19 Trần Thị Hồng Oanh 261012570 6008005929 1 năm 15/07/2021
15/07/2021-

15/08/2021

DNTN Hiền 

Cậy

Đang 

mang thai.
4.710.000

Trần Thị Hồng Oanh - TK 

Số : 4807205 168388 - 

NH ARIBANK-CN La Gi -

 BT

20 Thông Minh Hoàng 260835949 60211 48320 1 năm 15/07/2021
15/07/2021-

15/08/2021

DNTN Hiền 

Cậy
3.710.000

Thông Minh Hoàng - TK 

Số : 4802205 242634 - 

NH ARIBANK-CN Tân 

Thắng - huyện Hàm Tân.

21 Hồ Thanh Hải 260997394 60202 67457 1 năm 15/07/2021
15/07/2021-

15/08/2021

DNTN Hiền 

Cậy

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

22 Đặng Thị Thùy Dương
02517800072

4
0107057506

Không 

thời hạn
01/07/2021

01/9/2021 - 

02/10/2021

VPCC Đặng 

Thùy Dương
3.710.000

 Đặng Thị Thùy Dương. 

STK: 19034695629012 

NH Tecombank -CN Trần 

Đăng Ninh - Hà Nội. 

23 Đoàn Thanh Phúc 261217446 6020241825
Không 

thời hạn
01/07/2021

01/9/2021 - 

02/10/2021

VPCC Đặng 

Thùy Dương
3.710.000

    Đoàn Thanh Phúc. 

TKS: 101004978087, 

NH Viettinbank Phòng 

giao dịch Hàm Tân - Bình 

Thuận. 

24 Thạch Thị Thu Cúc
06018900171

0
6016004460

Không 

thời hạn
01/07/2021

01/9/2021 - 

02/10/2021

VPCC Đặng 

Thùy Dương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

    Thạch Thị Thu Cúc. 

STK:  103873460803 - 

NH Viettinbank -PGD 

Hàm Tân - Bình Thuận. 

25 Hồ Quốc Hưng 261312174 7911191843
Không 

thời hạn
01/07/2021

01/9/2021 - 

02/10/2021

VPCC Đặng 

Thùy Dương
3.710.000

  Hồ Quốc Hưng.SKT: 

101873460805     NH 

Viettinbank -PGD Hàm 

Tân - Bình Thuận. 

26 Phạm Thị Hồng Y 261109382 6015004501
Không 

thời hạn
01/07/2021

01/9/2021 - 

02/10/2021

VPCC Đặng 

Thùy Dương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

  Phạm Thị Hồng Y. STK:  

102873460804  NH 

Viettinbank - PGD Hàm 

Tân - Bình Thuận. 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

27 Đoàn Thị Liên 261582325 6020312408
Không 

thời hạn
01/07/2021

01/9/2021 - 

02/10/2021

VPCC Đặng 

Thùy Dương
3.710.000

 Đoàn Thị Liên. STK: 

109868453474    NH 

Viettinbank -PGD Hàm 

Tân - Bình Thuận. 

28 Nguyễn Thanh Hải 261270578 6021657731
Không 

thời hạn
01/07/2021

01/9/2021 - 

02/10/2021

VPCC Đặng 

Thùy Dương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

  Nguyễn Thanh Hải. STK. 

101871551350

    NH Viettinbank-PGD 

Hàm Tân - Bình Thuận. 

29 Nguyễn Thị Huyền Mai 260134712 4605003568 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH CN-

TM Hòa Hưng
3.710.000

Nguyễn Thị Huyền Mai -TK 

Số : 5016 1692 tại Ngân 

hàng  VPBANK Thị Xã 

LAGI (VN Thịnh Vượng)

30 Phạm Sỹ Trung 121283069 4607008759 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH CN-

TM Hòa Hưng
3.710.000

31 Lê Quang Sơn 240555437 6021485940 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH CN-

TM Hòa Hưng

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Lê quang Sơn - TK Số : 

0500 8141 6866 - NH  

Sacombank-PGD LAGI



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

32 Trần Nữ Hoài Vân
261001424

4
6020269660 1 năm 01/01/2021

15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH CN-

TM Hòa Hưng
3.710.000

Trần Nữ Hoài Vân -TK số 

:  104000 1 42969 - NH 

Vietinbank Bình Thuận

33 Nguyễn Thị Tâm 260922242 6020264701 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH CN-

TM Hòa Hưng
3.710.000

Nguyễn Thị Tâm - TK số : 

1753 1827 - NH  ACB - 

PGD LAGI

34 Trần Cường 260737754 6020265994 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH CN-

TM Hòa Hưng
3.710.000

35 Lê Văn Khánh 261289612 6021127280 1 năm 01/01/2021
15/07/2021-

15/09/2021

Cty TNHH CN-

TM Hòa Hưng
3.710.000

Lê văn Khánh- TK số : 

2370 3753 - NH Kien 

Long - TX LAGI

36  Nguyễn Minh Nhật 260626553 6010005703
Không xác 

định thời 

gian

01/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Vạn Phước
3.710.000

 Nguyễn Minh Nhật. STK.

0071002915079

Vietcombank-CN La Gi-

Bình Thuận. 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

37  Nguyễn Du Tâm
04007200527

1
6010005705

Không xác 

định thời 

gian

01/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Vạn Phước
3.710.000

 Nguyễn Du Tâm. STK:

050063103842

Sacombank-CN La Gi - BT 

38  Trần Đình Hoa
06006600070

9
6010005707

Không xác 

định thời 

gian

01/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Vạn Phước
3.710.000

39  Hồ  Quốc Việt
06007000130

3
6010005706

Không xác 

định thời 

gian

01/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Vạn Phước
3.710.000

40  Nguyễn Du Cường 260637024 6011004877
Không xác 

định thời 

gian

01/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Vạn Phước
3.710.000

41  Trần Trọng Nhàn 260793957 6013003482
Không xác 

định thời 

gian

01/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Vạn Phước
3.710.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

42  Bùi Văn Lộc
03807401399

3
6013003479

Không xác 

định thời 

gian

01/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Vạn Phước
3.710.000

43  Nguyễn Văn Hoàng 260420755 6010005742
Không xác 

định thời 

gian

01/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Vạn Phước
3.710.000

44  Nguyễn Đức Đồng 260127465 6013003480
Không xác 

định thời 

gian

01/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Vạn Phước
3.710.000

45  Vũ Thương
06006700080

0
6020216936

Không xác 

định thời 

gian

01/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH nước 

đá Vạn Phước
3.710.000

46 Nguyễn Duy Tâm 261217575 6016015520 1 năm 01/11/2020
01/07/2021 - 

31/07/2021

Cty TNHH TM 

Tùng Bách
3.710.000

 Nguyễn Duy Tâm. STK: 

050052534507

Sacombank CN Lagi 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

47 Hoàng Ngọc Minh 261223287 7712001616 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 - 

31/07/2021

Cty TNHH TM 

Tùng Bách

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Hoàng Ngọc Minh. STK:

050085864642

Sacombank CN Lagi 

48 Nguyễn Quốc Hùng 261009674 6016015519 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 - 

31/07/2021

Cty TNHH TM 

Tùng Bách

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Quốc Hùng. STK:

050051566340

Sacombank CN Lagi 

49 Nguyễn Phước Công 260738751 6016015518 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 - 

31/07/2021

Cty TNHH TM 

Tùng Bách

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Phước Công. 

STK:

050089043090

Sacombank CN Lagi 

50 Nguyễn Văn Ngoan 261359350 6013003432 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 - 

31/07/2021

Cty TNHH TM 

Tùng Bách
3.710.000

 Nguyễn Văn Ngoan. STK:

050062746626

Sacombank CN Lagi 

51 Hồ Thanh Tùng 261109677 6021595487 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 - 

31/07/2021

Cty TNHH TM 

Tùng Bách

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Hồ Thanh Tùng. STK:

060052290484

Sacombank CN Bình Tây 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

52 Trần Thị Bích Hiếu 261345468 6020855884 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 - 

31/07/2021

Cty TNHH TM 

Tùng Bách
3.710.000

 Trần Thị Bích Hiếu. STK:

050061792942

Sacombank CN Phan Thiết 

53 Đặng Thanh Danh 261224290 6016015517 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 - 

31/07/2021

Cty TNHH TM 

Tùng Bách
3.710.000

54 Phan Quốc Vũ 261232336 6012003406 1 năm 01/01/2021
01/07/2021 - 

31/07/2021

Cty TNHH TM 

Tùng Bách
3.710.000

55 Lê Thị Bích Phượng 260921373 4607005227 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

3.710.000

 Lê Thị Bích Phượng, 

STK: 050108223781, 

Sacombank - CN La Gi. 

56 Nguyễn Thanh Tân 261112994 6015004525 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Thanh Tân,STK: 

050108223976, 

Sacombank-CN La Gi 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

57 Trần Thị Thuận 261224048 6015004115 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Trần Thị Thuận, STK: 

050108224786, 

Sacombank-CN La Gi 

58 Nguyễn Hoài Thanh 261109632 6009006775 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Hoài Thanh, 

STK: 050108248091, 

Sacombak-CN La Gi. 

59 Nguyễn Minh Bằng 261109789 6020285968 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Minh Bằng, STK: 

050108227181, 

Sacombank-CN La GI 

60 Nguyễn Thành Trung 261216344 6015004103 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Thành Trung, 

STK: 050108248081, 

Sacombank- CN La Gi 

61 Phan Bá Thành 261012760 7908391886 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

3.710.000

 Phan Bá Thành, STK: 

050108247921, 

Sacombank-CN La Gi 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

62 Nguyễn Thị Kim Lan 261108169 6021683702 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Thị Lan, STK: 

050108224433, 

Sacombank - CN La Gi. 

63 Lý Trung Nhật 261453572 6020263190 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

3.710.000

 Lý Trung Nhật, STK: 

050108248057, 

Sacombank-CN La Gi. 

64 Phan Minh Trí 261356553 6020966171 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Phan Minh Trí, STK: 

050108229850, 

Sacombank-CN La Gi. 

65 Hồ Thị Thiệt 261015181 7409267071 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

3.710.000

 Hồ Thị Thiệt, STK: 

050108223917, 

Sacombank-CN La Gi. 

66 Lê Thị Bạch 261270409 7516047281 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

3.710.000

 Lê Thị Bạch, STK: 

050112392537, 

Sacombank-CN La Gi 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

67 Trần Ngọc Thái 261225768 6020214829 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

 Trần Ngọc Thái, STK: 

050108248170, 

Sacombank-CN La Gi 

68 Nguyễn Thị Hoài Anh 261001639 6013008892 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Thị Hoài 

Anh,STK:  

0621000436329, 

Vietcombank-CN La Gi 

69 Nguyễn Thế  Phúc 261106737 6013008890 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Thế Phúc, STK: 

0621000430672, 

Vietcombnak-CN La Gi 

70 Nguyễn Văn Tý 261236424 7416181648 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

15/08/2021

Cty TNHH TM-

DV Hoàng 

Chương

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Văn Tý, STK: 

0109787314, Đông Á 

bank-CN La Gi 

71
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
260868833 6020289883 1 năm 01/03/2021

15/07/2021-

03/08/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

1.855.000

 Nguyễn Thị Kim Phượng. 

STK:050057829165

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn Thương Tín, 

CN Thị xã La Gi - Bình 

Thuận 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

72 Nguyễn Ngọc Mến 261011859 6021229150 3 năm 01/07/2020
15/07/2021-

03/08/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

Đang nuôi 

02 con nhỏ
3.855.000

Nguyễn Ngọc Mến. 

STK: 0621003871111

Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

73 Nguyễn Thế Kỳ 260135796 4696004406 2 năm 01/07/2020
15/07/2021-

03/08/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

1.855.000

Nguyễn Thế Kỳ. STK: 

4807205151175

Ngân hàng Nông Nghiệp 

và Phát triển Nông Thôn - 

Thị xã La Gi

74 Nguyễn Thanh Hoàn 260991168 6020255296 2 năm 01/07/2020
15/07/2021-

03/08/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

1.855.000

Nguyễn Thanh Hoàn. 

STK: 4807205078856

Ngân hàng Nông Nghiệp 

và Phát triển Nông Thôn - 

Thị xã La Gi

75 Nguyễn Văn Hòa 183416377 4607003736 2 năm 01/07/2020
15/07/2021-

15/09/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

3.710.000

Nguyễn Văn Hòa. 

STK:4807205281215

Ngân hàng Nông Nghiệp 

và Phát triển Nông Thôn - 

Thị xã La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

76 Phan Thảo 261055473 6015004686 2 năm 01/07/2020
15/07/2021-

20/08/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Phan Thảo. STK: 

4807205222721

Ngân hàng Nông Nghiệp 

và Phát triển Nông Thôn - 

Thị xã La Gi

77
Nguyễn Thị Mộng 

Hằng 
260739920 6020304734 2 năm 01/07/2020

15/07/2021-

15/09/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

3.710.000

Nguyễn Thị Mộng Hằng 

. STK: 4807205281165

Ngân hàng Nông Nghiệp 

và Phát triển Nông Thôn - 

Thị xã La Gi

78 Lê Thị Lệ Hoa 260873830 4607005174 2 năm 01/09/2020
15/07/2021-

15/09/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

3.710.000

Lê Thị Lệ Hoa. STK: 

4802205183721

Ngân hàng Nông Nghiệp 

và Phát triển Nông Thôn- 

Huyện Hàm Tân

79 Đặng Thị Bích Quỳnh 261228474 7514059716 2 năm 01/07/2020
04/09/2021-

05/10/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Đặng Thị Bích Quỳnh. 

STK: 0481000805426

Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam- Chi 

nhánh Đồng Nai



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

80 Thạch Minh Quang 261453178 6020212214 3 năm 01/07/2020
01/08/2021-

04/09/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

Thạch Minh Quang. 

STK: 0841000040872

Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam-Chi 

nhánh Bắc Bình Dương

81 Nguyễn Anh Duy 260868920 6008009328 2 năm 01/07/2020
20/08/2021-

30/09/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

3.710.000

Nguyễn Anh Duy. STK: 

4807205281159

Ngân hàng Nông Nghiệp 

và Phát triển Nông Thôn - 

Thị xã La Gi

82 Nguyễn Văn Hoàng 260537658 6021597694 2 năm 01/07/2020
20/08/2021-

24/09/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

3.710.000

Nguyễn Văn Hoàng. 

STK: 4807205281194

Ngân hàng Nông Nghiệp 

và Phát triển Nông Thôn - 

Thị xã La Gi

83 Phạm Công Chính 260879396 6021245317 2 năm 01/07/2020
26/08/2021-

30/09/2021

Cty Cổ phần 

Môi trường 

xanh Pedaco

3.710.000

Phạm Công Chính. 

STK: 4807205269912

Ngân hàng Nông Nghiệp 

và Phát triển Nông Thôn - 

Thị xã La Gi



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

331.510.000Tổng cộng: 83

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 83 người ; Số tiền: 331.510.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm ba mươi mốt triệu,  năm trăm mười nghìn đồng.




